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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

CHĐBM Chất hoạt động bề mặt  

DPPH 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl  

E. coli  Escherichia coli 

EO Tinh dầu Essential oil 

GC – MS  Sắc ký khí ghép khối phổ 
Gas Chromatography – Mass 

Spectroscopy 

HLB 
Chỉ số cân bằng ưa nước – kị 

nước  

Hydrophilic-Lipophilic 

Balance 

MBC Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu 
Minimum Bactericidal 

Concentration 

MHA Thạch MHA Muller Hinton Agar 

MHB Môi trường MHB 
Muller Hinton Borth 

 

MIC Nồng độ ức chế tối thiểu 
Minimum Inhibitory 

Concentration 

O/W Dầu/Nước Oil/Water 

PCA Môi trường thạch PCA Plate Count Agar 

PIT Nhiệt độ đảo pha Phase inversion temperture 

S. aureus  Staphylococcus aureus 

SOR 
Tỷ lệ chất hoạt động bề mặt và 

dầu 
Surfactant – to – oil ratio 

W/O Nước/Dầu Water/Oil 
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	Chương 3. Kết quả và bàn luận
	Kết luận và kiến nghị
	Tài liệu tham khảo
	Phụ lục

